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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chi tiết học phần 
    - Tên học phần:   Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị
     - Tên tiếng Anh :  Surveying with urban underground contructions                 
   -  Mã số học phần:   7050104
 -  Số tín chỉ học phần: 2 ( 2-0 -4),  thời gian học : 8 tuần 
-  Số tiết học phần:
                   Lý thuyết: 30
Bài tập:0 
Thực hành: 0
                   Thực tập: 0
Đồ án: 0
Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1.Giảng viên giảng dạy:
	TT
	Học và tên
	Mã giảng viên

	     1
	Trần Viết Tuấn
	0501-04

	     2
	Phạm Quốc Khánh 
	0501-09

	     3
	Trần Thuỳ Linh 
	0501-15


    2.2. Bộ môn: Trắc địa công trình
    2.3. Khoa: Trắc địa - bản đồ và quản  lý đất đai
  3. Điềukiện học phần

      3.1. Điều kiện tiên quyết : Đã học xong môn học  7050101 ( Cơ sở Trắc địa công trình )
      3.2. Môn học trước :   7050101 - Cơ sở trắc địa công trình 
  4. Mục tiêu của học phần
       Trang bị cho học viên  những kiến thức cơ bản về công tác dò tìm và đo vẽ thành lập bản đồ công trình ngầm khu vực đô thị 
4.1. Kiến thức
        4.1.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản đồ công trình ngầm đô thị.

       4.1.2. Các phương pháp dò tìm công trình ngầm đô thị 

       4.1.3. Phương pháp đo vẽ và thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị    
    4.2. Kỹ năng

              4.2.1. Sinh viên đạt được kỹ năng độc lập trong thiết kế phương án và tổ chức thực hiện công tác
                        dò tìm, đo vẽ  thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị.

              4.2.2. Có kỹ năng sử dụng một số thiết bị dò tìm công trình ngầm đô thị

5.Tóm tắt nội dung học phần

       Môn học là học phần tự chọn, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công trình ngầm đô thị. Nguyên lý, phương pháp và thiết bị dò tìm công trình ngầm trong khu vực đô thị; phương pháp thành lập và khai thác sử dụng bản đồ công trình ngầm đô thị.    

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.11. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Khái niệm về bản đồ công trình ngầm đô thị
	6
	

	1.1
	   .Khái niệm về công trình ngầm đô thị  
	2
	4.1.1

	1.2
	    Bản đồ công trình ngầm đô thị  
	2
	4.1.1

	1.3
	    Yêu cầu độ chính xác thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị 
	2
	4.1.1

	Chương 2
	  Các phương pháp dò tìm công trình ngầm đô thị  
	18
	

	2.1
	    Dò tìm công trình ngầm theo phương pháp trực tiếp
	2
	4.1.2

	2.2
	     Nguyên lý dò tìm công trình ngầm bằng phương pháp cảm ứng từ
	3
	4.1.2

	2.3
	     Quy trình dò tìm công trình ngầm theo phương pháp cảm ứng từ  
	3
	4.1.2

	           2.4
	      Nguyên lý dò tìm công trình ngầm bằng phương pháp rađar xuyên đất (GPR)
	   3
	               4.1.2

	2.5
	 Thiết bị và phương pháp dò tìm công trình ngầm bằng GPR
	3
	4.1.2

	Chương 3
	    Đo vẽ và thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị  
	6
	

	3.1
	  Khảo sát thực địa  
	1
	4.2.1

	3.2
	 Quy trình dò tìm và đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 
	2
	4.2.1

	3.3
	 Biên tập bản đồ công trình ngầm đô thị
	1
	4.1.1

	3.4
	 Khai thác sử dụng bản đồ công trình ngầm đô thị 
	2
	4.2.1


7. Phương pháp giảng dạy :
                    Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành trên máy dò CTN

8. Nhiệm vụ của sinh viên :

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các giờ thực hành.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

         - Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của  học viên
9.1.Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	  Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/.( 45 phút).
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	 - Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/.( 75 phút).

 - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và  hoàn thành buổi thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập

   - Tài liệu học tập chính  

             1. Trần Viết Tuấn (2013): Bài giảng môn học "Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị ", Trường Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội.
           - Tài liệu tham khảo

              2. Phan Văn Hiến và nnk (1999),  Trắc địa công trình, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội  
            3. Phan Văn Hiến và nnk (2004), “ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hiện đại để điều tra lập bản đồ công trình ngầm một khu vực của thành phố Hà nội ”, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố 
11.Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài  tập (tiết)
	Thực hàn h (tiết)

	Học viên cần chuẩn bị

	1,2
	Khái niệm về bản đồ công trình ngầm đô thị
	12
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [1] 
+ Xem lại kiến thức trong môn học “Cơ sở trắc địa công trình"  ”.[2]

	3,4,5,6
	Các phương pháp dò tìm công trình ngầm đô thị  
	28
	    0
	     4
	- Nghiên cứu nội dung chương 2  trong tài liệu tham khảo [1]; và  tài liệu tham khảo [2]

-Tham gia thực hành trên máy dò theo hướng dẫn của GV và tài liệu tham khảo [1]

	7,8
	   Đo vẽ và thành lập bản đồ công trình ngầm đô thị  
	20

	0
	 0
	- Nghiên cứu nội dung chương 3  trong tài liệu tham khảo [1]; và  tài liệu tham khảo [2] và [3]



                                                               Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018 

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
                TS. Trần Thuỳ Dương                                     PGS.TS Nguyễn Việt  Hà  








